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          TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Bản án số: 528/2017/HSPT 

     Ngày: 26/9/2017     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

       Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Anh Kiệt 

 Các Thẩm phán: 

 1/  Bà Nguyễn Thị Hà 

 2/  Bà Nguyễn Thị Hà 

 Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Quốc – Cán bộ 
Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp.Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:                             
Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 9  năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp.Hồ Chí Minh xét 
xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 467/HSPT, ngày 23/8/2017 đối với bị cáo 
Nguyễn Vũ Hoàng Đ do kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 
118/2015/HSST ngày 24/7/2015 của Tòa án nhân dân quận BT, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Vũ Hoàng Đ (tên gọi khác: Tóp), sinh năm 1986 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; giới tính: nam; thường trú: 303 Lầu 1 Nguyễn Chí T, Phường 15, 
Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nhân viên Công ty  in Văn hóa 
Sài Gòn; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn Minh V và bà Đào Thị T; có 
vợ Trần Thị Quỳnh A và 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại 
ngoại. (có mặt). 

NHẬN  THẤY: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận BT và bản án hình sự 
sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận BT thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  
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Vào khoảng 02 giờ 30 phút ngày 21/9/2014, Nguyễn Vũ Hoàng Đ điều 

khiển xe mô tô hai bánh biển số 59S2-004.56 lưu thông trên đường Bạch Đằng 

hướng từ đường Phan Chu T về chợ Bà C. Khi lưu thông đến trước nhà số 350 

Bạch Đ, Phường 14, quận BT do không làm chủ được tốc độ để xe lao lên đường 

bên phải đụng vào bà Nguyễn Thị C đang đứng mua rau trên lề đường, làm bà 

Chiêm văng ra đường đụng vào xe mô tô hai bánh biển số 50V-6672 của bà C 

đang dựng dưới lòng đường Bạch Đ. Tai nạn xảy ra làm bà Chiêm bị thương nặng 

và Đ cũng bị thương bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhân 

dân Gia Định, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà C đã chết cùng ngày, còn 

Đ sau đó xuất viện, hiện nay đã bình phục. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 830/2014/GĐPY ngày 
22/9/2014 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết 
luận: bà Nguyễn Thị C chết do chấn thương sọ não kín. 

Theo Giấy chứng nhận thương tích ngày 23/9/2014 của Bệnh viện nhân dân 
Gia Định, ghi nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn/máu của Nguyễn Vũ Hoàng 
Đ là 254.77mg/dL. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Hoàng Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi 
phạm tội của mình: Ngày 20/9/2014, Đ đi dự tiệc, đi hát karaoke và có uống bia. 
Đến khoảng 02 giờ 30 phút sáng ngày 21/9/2014 thì ra về, Đ một mình điều khiển 
xe mô tô hai bánh biển số 59S2-004.56 lưu thông từ đường Phan Chu T ra và rẽ 
phải vào đường Bạch Đ hướng về chợ Bà C, chạy được một đoạn thì Đ quay đầu 
nhìn lại phía sau chờ nhóm bạn chạy lên, do uống bia nhiều đã mệt nên Đ không 
làm chủ được tốc độ lao xe lên vỉa hè gây tai nạn cho bà Nguyễn Thị C.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2015/HSST ngày 24/7/2015 của Tòa án 
nhân dân quận BT đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ phạm tội “Vi phạm 
quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm b khoản  2  Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 
Điều 47, Điều 33 của Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Vũ Hoàng Đ 02 (hai) năm 
06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/8/2015, bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ có đơn kháng cáo đối với bản 

án hình sự sơ thẩm số 118/2015/HSST ngày 24/7/2015 của Tòa án nhân dân quận 

BT xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Ngày 14/4/2016 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án 

theo trình tự phúc thẩm theo hướng xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ 02 năm 

06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển 
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phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự (Tại bản án số 

204/2016/HSPT ngày 14/4/2016). 

Ngày 24/02/2017 Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 204/2016/HSPT ngày 14/4/2016 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung đề nghị Uỷ ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy bản án phúc thẩm 

để xét xử lại theo đúng quy định. 

Ngày 06/6/2017 Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có Quyết định giám đốc thẩm số 33/2017/HS-GĐT hủy bản án 

phúc thẩm số 204/2016/HSPT ngày 14/4/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh theo hướng không cho bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ được hưởng án 

treo.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng 

khác.  

XÉT THẤY: 

Về hình thức: bản án hình sự phúc thẩm số 204/2016/HSPT ngày 14/4/2016 
của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ 
Hoàng Đ 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định 
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 2 Điều 202 Bộ luật 
Hình sự. Ngày 24/02/2017 Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 204/2016/HSPT ngày 14/4/2016 
của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: xét xử cho bị cáo 
hưởng án treo là không đúng quy định pháp luật, đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Tòa 
án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy bản án phúc thẩm để xét xử 
lại theo đúng quy định. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 33/2017/HS-GĐT của 
Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy 
bản án phúc thẩm số 204/2016/HSPT ngày 14/4/2016 của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ. Giao hồ 
sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại. 

Căn cứ khoản 1 Điều 278 Bộ luật Tố tụng Hình sự về thời hạn kháng nghị 
theo thủ tục giám đốc thẩm. Xét thấy Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 
phố Hồ Chí Minh kháng nghị được làm trong thời hạn luật định, có căn cứ, cần 
chấp nhận. 

Về nội dung: Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: vào khoảng 02h 30 phút 
ngày 21/9/2014 bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ điều khiển xe mô tô mang biển số 
59S2-004.56 trong tình trạng có sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn vượt quá quy 
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định (254,77mg/Dl), do không làm chủ được tốc độ, để xe leo lên lề đường đâm 
vào bà Nguyễn Thị C đang đứng mua rau trên lề đường (Bút lục 87,95). Tai nạn 
xảy ra làm bà C tử vong,  bị cáo bị thương bất tỉnh, sau đó được đưa đi điều trị, 
hiện đã bình phục. 

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai 
nạn giao thông, biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông liên quan đến tai 
nạn được xác định: nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết 
người lỗi hoàn toàn thuộc về chính bị cáo (Nạn nhân không có lỗi). Vì vậy, khi 
lượng hình về nguyên tắc không áp dụng cho người phạm tội được hưởng án treo 
theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo 
một số tình tiết giảm nhẹ mới được bổ sung tại phiên tòa phúc thẩm, cụ thể: gia 
đình bị cáo có công cách mạng, có cha ruột được phong tặng huy hiệu 30 năm tuổi 
Đảng, mẹ đang bị bệnh ung thư, bị cáo hiện có con nhỏ, bản thân đang bị bệnh đái 
tháo đường và huyết áp. Vì vậy, cần xem xét giảm nhẹ một hình phạt mà đáng lẽ 
ra bị cáo phải chịu. 

Do vậy, cần chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Khi quyết định hình phạt cần áp dụng hình phạt tù có 

thời hạn để đảm bảo phục vụ tốt công tấc đấu tranh phòng ngừa đối với tội phạm 

giao thông đường bộ, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân Quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a, b khoản Điều 248 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ, sửa bản án 

sơ thẩm số 118/2015/HSST ngày 24/7/2015 của Tòa án nhân dân quận BT, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Đ phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt Nguyễn Vũ Hoàng Đ 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

Bị cáo không nộp án phí hình sự phúc thẩm. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

 

 

 

 

  Nơi nhận:           

- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND Q.BT; (1) 
- P.PC 53 - CATP; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- Chi cục THA Q.BT; (1) 
- TAND Q.BT; (2) 
- Công an Q.BT; (1) 
- Sở Tư pháp; (1) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (24) (4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

(Đã ký và đóng dấu) 
 
 
 

Huỳnh Anh Kiệt 


